
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

 

 

 

 

NGUYỄN HÙNG CƯỜNG 

 

 

 

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP 

KỸ THUẬT ĐẾN SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 

GIỐNG CHÈ KIM TUYÊN TẠI TỈNH LAI CHÂU 

Ngành: Khoa học cây trồng 

Mã số: 62.62.01.10 

 

 

 

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

 

 

 

 

Người hướng dẫn khoa học: TS. DƯƠNG TRUNG DŨNG 

 

 

 

 

 

 

 

THÁI NGUYÊN - 2015 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

i 

LỜI CAM ĐOAN 

Tôi xin cam đoan kết quả nghiên cứu dưới đây là hoàn toàn trung thực, 

những kết quả nghiên cứu này chưa được sử dụng hay công bố trong bất cứ 

báo cáo hay phương tiện truyền thông nào. 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 

Tác giả 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

ii 

LỜI CẢM ƠN 

Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình 

của thầy hướng dẫn khoa học, các thầy cô giảng dạy. Sự tạo điều kiện giúp đỡ 

của cơ quan, đồng nghiệp, gia đình. 

Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn tới: 

TS. Dương Trung Dũng, giảng viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

Phòng Đào tạo Sau đại học trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu. 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển chè Tam Đường. 

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tam Đường. 

Trạm bảo vệ thực vật huyện Tam Đường. 

Xin chân thành cảm ơn các cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã 

động viên giúp đỡ tôi trong thời gian qua. 

Thái Nguyên, tháng 11 năm 2015 

Tác giả 

 

 

 

Nguyễn Hùng Cường 

 



 

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN       http://www.lrc.tnu.edu.vn 
 

iii 

MỤC LỤC 

 

LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i 

LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii 

MỤC LỤC ........................................................................................................ iii 

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .............................................................. vi 

DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. vii 

MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1 

1. Đặt vấn đề ...................................................................................................... 1 

2. Mục tiêu của đề tài ........................................................................................ 3 

3. Yêu cầu của đề tài ......................................................................................... 3 

4. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài ...................................................... 3 

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................ 5 

1.1. Cơ sở khoa học của việc nghiên cứu sử dụng phân bón cho chè .............. 5 

1.1.1. Những nghiên cứu về sử dụng phân bón cho chè trên thế giới .......... 5 

1.1.2. Những kết quả nghiên cứu về sử dụng phân bón cho chè ở 

Việt Nam ........................................................................................................... 8 
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MỞ ĐẦU 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam là một trong những nước có lịch sử trồng chè lâu đời, với 

điều kiện khí hậu, đất đai thuận lợi cho cây chè phát triển. Hiện nay cả nước 

có khoảng 115.964 ha chè thu hoạch, năng suất 18,7 tạ/ha, sản lượng chè khô 

216.900 tấn (Fao, 2012). Cây chè có vị trí rất quan trọng trong đời sống kinh 

tế của người dân miền núi, đặc biệt là nông dân nghèo. Tuy nhiên, chè chưa 

mang lại thu nhập cao, nhưng thời gian thu hoạch trong năm dài.  

Tuy ngành chè Việt Nam đã đạt được những bước tiến đáng kể trong 

vòng 5 năm trở lại đây, năm sau tăng cao hơn năm trước cả về năng suất, sản 

lượng và giá trị xuất khẩu, nhưng sản xuất chè của chúng ta vẫn còn bộc lộ 

nhiều yếu kém như: chủng loại chưa phong phú, năng suất, chất lượng vẫn 

còn thấp dẫn đến khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới còn hạn chế, giá 

chè xuất khẩu của Việt Nam chỉ bằng 60-70% giá chè xuất khẩu bình quân 

của thế giới.  

Khi đưa các giống chè vào sản xuất, cần phải nghiên cứu các biện pháp 

canh tác tổng hợp để khai thác tốt nhất tiềm năng năng suất và chất lượng của 

giống, trong đó mục tiêu của các biện pháp thâm canh là vừa tăng năng suất, 

chất lượng đồng thời bảo vệ và cải tạo được đất trồng, thực hiện canh tác bền 

vững trên đất dốc.  

Vấn đề đặt ra là cần có giải pháp bảo vệ đất trồng chè hợp lý. Có rất 

nhiều giải pháp giúp cải thiện môi trường đất, bổ sung dinh dưỡng trong đất 

như sử dụng phân hữu cơ, phân vi sinh, che phủ bảo vệ đất… 

Về bón phân: xu thế hiện nay, các nhà khoa học đều cho rằng bón phân 

cho cây trồng nói chung, cây chè nói riêng đều dựa trên nguyên tắc: “Duy trì 

độ phì sẵn có trong đất là giải pháp dễ dàng và đỡ tốn kém hơn là khôi phục 

độ phì của đất do hậu quả của việc bón không hợp lý trong thời gian dài”.  
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Đối với đất trồng chè giai đoạn giảm mùn nhiều nhất là 4- 5 năm trồng 

mới. Do vậy, bón phân hữu cơ là một biện pháp tốt để bảo vệ đất trồng chè, vì 

phân hữu cơ làm tăng hàm lượng mùn trong đất, cải thiện tính chất vật lý đất, 

mùn lại làm tăng cường hoạt động sinh học đất, kích thích sự tăng trưởng của 

cây trồng. 

Bên cạnh đó sản xuất chè, kỹ thuật che tủ cho đất trồng chè trong giai 

đoạn kiến thiết cơ bản và thời kỳ chè kinh doanh (4 - 6 tuổi) có ý nghĩa đặc 

biệt quan trọng. Đây là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện và mang lại hiệu quả 

thiết thực, lâu dài cả về kinh tế và môi trường sinh thái. Vật liệu tủ rất sẵn có 

tại các vùng chè, nếu người dân chịu bỏ công đi cắt thì không phải mất tiền 

mua. Mỗi giống chè có đặc điểm sinh trưởng khác nhau, có các phản ứng 

khác nhau với điều kiện khô hạn hoặc với những biến đổi về nhiệt độ trên bề 

mặt đất trong điều kiện che tủ…dẫn đến có những động thái sinh trưởng khác 

nhau. Vì vậy để xác định loại vật liệu che tủ cho đất trồng chè thích hợp và 

sẵn có tại địa phương, đặc biệt là cho các giống chè mới chất lượng cao là rất 

cần thiết. 

Lai Châu là một tỉnh nằm ở phía tây bắc của Việt Nam, cách thủ đô Hà 

Nội 450 km về phía Tây Bắc. Phía bắc giáp tỉnh Vân Nam - Trung Quốc; phía 

Đông giáp với tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Sơn La; phía Tây và phía Nam giáp với 

tỉnh Điện Biên. Với đặc điểm địa hình là vùng lãnh thổ nhiều dãy núi và cao 

nguyên, có khí hậu cận nhiệt đới ẩm. Nhiệt độ trung bình năm khoảng 21°C - 

23°C, chia làm hai mùa theo độ ẩm là mùa mưa và mùa khô phù hợp cho phát 

triển một số cây công nghiệp dài ngày. Trong đó có cây chè đã được Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của 

tỉnh đến năm 2020 là một trong những cây trồng chủ lực. Tổng diện tích chè 

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%A0o_Cai
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